Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 3
	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1, 2
	Gấp tàu thủy hai ống khói 
	-  Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói .

- Gấp được tàu thủy hai ông khói. Các nếp gấp tương đối phẳng. tàu thủy tương đối  cân đối.
	Với HS khéo tay:

- Gấp được tàu thủy hai ông khói. Các nếp gấp thẳng phẳng. tàu thủy  cân đối.

	3,  4 
	Gấp con ếch 
	-  Biết cách gấp con ếch .

- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng thẳng.
	Với HS khéo tay:

- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp  phẳng thẳng. Con  ếch cân đối.

- Làm con ếch nhảy được

	5, 6 
	Gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
	- Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.

- Gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.


	Với HS khéo tay:

- Gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dáng  phẳng, cân đối.



	7,  8 
	Gấp, cắt, dán bông hoa 
	-  Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.

- Gấp, cắt, dán  được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.
	Với HS khéo tay:

- Gấp, cắt, dán  được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh của bông hoa đều nhau.

- Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp

	9, 10
	 Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt, dán hình  
	- Ôn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng phối  hợp gấp,cắt, dán để làm đồ chơi.

- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học 
	Với HS khéo tay:

- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.

- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

	11, 12
	Cắt , dán chữ I, T
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T

- Kẻ, cắt, dán  được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ  dán tương đối phẳng.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được chữ I, T. Các nét chữ  thẳng và đều nhau. Chữ  dán  phẳng.

	13, 14
	Cắt , dán chữ H, U
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán chữ  H, U

- Kẻ, cắt, dán  được chữ H, U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ  dán tương đối phẳng.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được chữ H, U. Các nét chữ  thẳng và đều nhau. Chữ  dán  phẳng.

	 15
	Cắt , dán chữ V
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán chữ  V

- Kẻ, cắt, dán  được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ  dán tương đối phẳng.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được chữ V. Các nét chữ  thẳng và đều nhau. Chữ  dán  phẳng.

	16 
	Cắt , dán chữ E
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán chữ  E

- Kẻ, cắt, dán  được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ  dán tương đối phẳng.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được chữ E. Các nét chữ  thẳng và đều nhau. Chữ  dán  phẳng.

	17, 18
	Cắt , dán chữ VUI VẺ
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán chữ  VUI VẺ

- Kẻ, cắt, dán  được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ  dán tương đối phẳng, cân đối.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được chữ VUI VẺ. Các nét chữ  thẳng và đều nhau. Chữ  dán  phẳng, cân đối.

	19, 20
	 Ôn tập

Chủ đề

Cắt, dán chữ cái đơn giản
	-  Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ  cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.

- Kẻ, cắt, dán  được một số chữ  cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt, dán  được một số chữ  cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp.

- Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác.

	21, 22
	Đan nong mốt 
	- Biết cách đan nong mốt.

- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.

- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.
	Với HS khéo tay:

- Kẻ, cắt được các nan đều nhau.

- Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.

- Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản.

	23, 24
	Đan nong đôi
	- Biết cách đan nong đôi.

- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể chưa thật khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan.
	Với HS khéo tay:

- Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.

- Có thể sử dụng tấm đan nong đôi để tạo thành hình đơn giản.

	25, 26 , 27
	Làm lọ hoa gắn tường 
	-  Biết cách làm được lọ hoa gắn tường.

- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa tương đối  cân đối.
	Với HS khéo tay:

- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp  đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa  cân đối.

- Có thể trang trí lọ hoa đẹp.

	28,29,30
	Làm đồng hồ để bàn 
	-  Biết cách làm đồng hồ để bàn.

- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối  cân đối.
	Với HS khéo tay:

- Làm được đồng hồ để bàn  cân đối. Đồng hồ trang trí đẹp.

	31,32,33
	Làm quạt giấy tròn 
	-  Biết cách làm quạt giấy tròn.

- Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và chưa đều nhau. Quạt có thể chưa tròn.
	Với HS khéo tay:

 - Làm được quạt giấy tròn. Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt  tròn.

	34,35 
	Ôn tập chủ đề

Đan nan và

Làm đồ chơi đơn giản.
	- Ôn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.

- Làm được một sản phẩm đã học.

	Với HS khéo tay:

- Làm được ít nhất một sản phẩm đã học.


Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
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